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1 Ông Bùi Văn Bền
Hộ ông Bùi Văn Trọng, vợ 

là Cao Thị Hợi
Kim 1 73.875.824 3.486.000 40.191.760 25.782.464 4.415.600

2
Ông Nguyễn Văn Hải Ông Nguyễn Văn Hải

Kim 1 55.271.500 1.764.000 2.705.000 38.934.500 9.633.600 2.234.400

3 Bà Hoàng Thị Vượng Bà Hoàng Thị Vượng Kim 1 504.560.696 78.970.500 109.490.200 50.153.920 165.916.776 100.029.300

4 Hộ ông Hà Văn Bắc Hộ ông Hà Văn Bắc Kim 1 2.554.868.200 1.383.814.500 737.450.000 7.366.000 18.856.000 407.381.700

5 Hộ bà Phạm Thị Nghị Hộ bà Phạm Thị Nghị Kim 1 194.147.760 71.590.000 4.782.800 3.230.960 114.544.000

6 Ông Hà Quốc Khánh Ông Hà Văn Khánh Kim 1 681.260.160 199.960.000 11.644.160 149.720.000 319.936.000

7 Hộ ông Trần Văn Chiến Hộ ông Trần Văn Chiến Kim 1 243.811.840 90.570.000 5.368.000 2.961.840 144.912.000

8 Ông Đoàn Đức Bình
Ông Đoàn Đức Bình, vợ là 

Cao Thị Hợi
Kim 1 158.935.000 64.962.500 2.580.000 91.392.500

9 Hộ ông Lê Ngọc Dương Hộ ông Lê Ngọc Dương Kim 1 80.938.000 16.650.000 37.648.000 26.640.000

10 Bà Đào Thị Quyết Bà Đào Thị Quyết Kim 1 181.653.280 62.340.000 2.354.880 400.000 16.814.400 99.744.000

11 Hộ bà Nguyễn Thị Nam
Hộ bà Nguyễn Thị Nam, 

chồng là Trần Văn Sơn
Kim 1 379.860.000 76.755.000 205.450.000 432.000 97.223.000

12 Ông Hoàng Văn Thịnh
Ông Hoàng Văn Thịnh, vợ 

là Trần Thị Huệ
Kim 1 180.231.400 35.951.500 82.850.000  10.568.000 50.861.900
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13 Bà Phan Thị Nghị
Hộ ông Nguyễn Văn Mật, 

vợ là bà Phan Thị Nghị
Kim 1 340.857.840 87.430.000 47.851.040 65.688.800 139.888.000

14 Bà Nguyễn Thị Lan Hộ ông Nông Văn Bảng Kim 1 678.694.784 244.485.400 66.265.000 260.086.400 3.500.000 17.216.384 87.141.600

15 Hộ ông Hà Văn Cân Hộ ông Hà Văn Cân Kim 1 99.052.800 36.850.000 3.242.800 58.960.000

16 Hộ bà Đoàn Thị Dương Hộ bà Đoàn Thị Dương Kim 1 79.537.920 29.590.000 2.603.920 47.344.000

17 Bà Lương Thị Hải
Bà Nguyễn Thị Hải Yến, 

chồng là Diệp Văn Hùng
Kim 1 15.027.200 3.475.500 1.205.400 5.944.000 4.402.300

18 Ông Hà Văn Chúc
Ông Hà Văn Chúc, vợ là 

Lương Thị Thành
Kim 1 183.733.216 35.233.500 69.935.000 1.679.616 25.436.000 51.449.100

Ông Đoàn Đức Thái Ông Đoàn Đức Minh Kim 1 1.152.000.000 1.152.000.000

Ông Đoàn Đức Thái Ông Đoàn Đức Hải Kim 1 1.152.000.000 1.152.000.000

Ông Đoàn Đức Thái Ông Đoàn Đức Thái Kim 1 1.152.000.000 1.152.000.000

Ông Đoàn Đức Thái Ông Nguyễn Tiến Lên Kim 1 1.152.000.000 1.152.000.000

20 Bà Hoàng Thị Cường Bà Hà Thị Bách Kim 1 730.358.320 215.694.500 196.234.520 369.600 318.059.700

21 Bà Nguyễn Thị Điệp Bà Nguyễn Thị Điệp Kim 1 907.629.648 278.995.500 257.391.000 13.050.000 4.798.848 353.394.300

22 Bà Hoàng Thị Liên Kim 1 27.864.000 27.864.000

23
Chi phí công tác BT-

GPMB
259.203.000

24
Tiền thưởng bàn giao mặt 

bằng sớm
772.324.000

13.991.696.388 7.626.568.400 1.761.552.680 416.158.580 3.500.000 301.512.328 330.924.000 2.519.953.400

19

Tổng cộng
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